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GIA ĐÌNH

Thực hiện trong 3 tuần ( Từ tuần 7 đến tuần 9 . Từ ngày 27/10 đến 14/11/2025)
- Gia đình tôi ( 27 - 31/10/2025): 1 Tuần 
- Ngôi nhà gia đình ở (3/11-7/11/2025): 1 Tuần 
- Nhu cầu và một số đồ dùng gia đình .(10- 14 /11/2025): 1 Tuần 

                                   ( Cô Trương Thị Lê  dạy lớp lớn C)


















                 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH
Thực hiện trong 3 tuần :Từ tuần 7 tuần 9 (Từ ngày 27/10 - 14 /11/2025)
	Mục tiêu các lĩnh vực phát triển
	ĐếnNội dung

	Hoạt động

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT 4.Trẻ thực hiện được một số việc đơn giản:
Tự rửa tay bằng xà phòng. Tự lau mặt, đánh răng.
	- Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe.
- Nhận biết một số biểu hiện khi ốm, nguyên nhân và cách phòng tránh.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi:Nhắc nhở trẻ thưỡng xuyên vệ sinh,rửa tay, lau mặt,đánh răng.

	MT 8. Trẻ biết bàn là, bếp điện, bếp lò đang đun, phích nước nóng....là những vật dụng nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần; không  nghịch các vật  sắc, nhọn.

	- Nhận biết và phòng tránh những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng. 

	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi: 
+ Trò chuyện hàng ngày với trẻ về các đồ dùng nguy hiểm trong gia đình
- Hoạt động chơi
+Chơi ở góc nấu ăn
+ Chơi ở hoạt động ngoài trời và chơi ở mọi lúc mọi nơi

	MT14.Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:Đi
-Đi nối bàn chân tiến lùi.
	+ Đi nối bàn chân tiến, lùi

	Hoạt động học
Đi nối bàn chân tiến, lùi


	MT16. Trẻ iết phối hợp tay măt trong vận động
+ Bật  xa  40 – 50 cm
	+ Bật  xa  40 – 50 cm
	Hoạt động học
-  Bật  xa  40 – 50 cm


	                                LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT 25. Trẻ biết phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau.
	- Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2 - 3 dấu hiệu,
Trò chuyện sáng theo pp unis: Chủ đề :Một số đồ dùng gia đình
	- HĐH: Trò chuyện sáng theo pp unis: Chủ đề :Một số đồ dùng gia đình

	MT 30. Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	- Đếm trong phạm vi 6 và đếm theo khả năng. 
- Các chữ số , số lượng  và 
số thứ tự trong phạm vi 6:
- Số 6  ( Tiết 1)
- Số 6  ( Tiết 2)

	 Hoạt động học
- Số 6  ( Tiết 1)
- Số 6  ( Tiết 2)


	MT 31. Trẻ biết so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 6 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
	
	

	MT 32. Trẻ biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 6 và đếm.
	- Tách gộp các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm 
- Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan.
- Số 6  ( Tiết 3)

	Hoạt động học
- Số 6  ( Tiết 3)


	MT 33. Trẻ biết tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 6 thành hai nhóm  bằng các cách khác nhau.

	
	

	MT 45. Trẻ nói tên, tuổi, giới tính, công việc hàng ngày của các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình.
	+KPXH:   Gia đình của bé 
GDKNS: Lòng hiếu thảo
	- HĐH: KPXH:
+ Gia đình của bé
- Hoạt động chiều 
GDKNS: Lòng hiếu thảo

	MT 46.  Trẻ nói địa chỉ gia đình mình (thôn, xóm), số điện thoại (Nếu có)… khi được hỏi, trò chuyện.
	KPXH: Nhà bé ở đâu?
	- HĐH: KPXH:
+ Nhà bé ở đâu?


	
                                                PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT 55. Trẻ lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại.
	- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
	- Trẻ biết giao tiếp với nhau  thông qua các hoạt động đón trả trẻ, hoạt động chơi ở các góc , hoạt động chơi ở mọi lúc mọi nơi

	MT 61. Trẻ biết đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao
	- Đọc thơ, đồng dao
+ Em yêu nhà em ( Đàm Thị lam luyến)

	* Hoạt động học:
- Thơ:
+ Em yêu nhà em ( Đàm Thị lam luyến)

	MT 71. Trẻ nhận dạng các chữ  cái e ê trong bảng chữ cái tiếng Việt. 
	- Làm quen chữ cái e, ê. 
	* Hoạt động học
+ Làm quen chữ cái e,ê


	MT 72. Trẻ biết Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.
	- Tập tô đồ các nét chữ:e ê 
+Hướng viết của các nét chữ e ê
+Hướng viết:: Từ dòng trên xuống dòng dưới, từ trái sang phải.

	*Hoạt động chơi:
- Chơi ở góc học tập
+ Trò chơi tìm chữ cái e,ê trong từ.
+ Tô nét chữ e, ê
- Chơi ở mọi lúc mọi nơi: tìm các chữ cái e,ê trên các dòng chữ các góc...

	Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	MT 73. Trẻ nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại.
	- Sở thích, khả năng của bản thân. 
- Tên bố, mẹ, địa chỉ gia đình và số điện thoại.
- Điểm giống và khác nhau của mình với người khác.

	  Tất cả các hoạt động .
- Trẻ nói được khả năng và  sở thích của bạn bè và người thân thông qua các hoạt động đón trả trẻ, hoạt động chơi ở các góc , hoạt động chơi ở mọi lúc mọi nơi

	MT 92. Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép.
	- Một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: (Để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên lề đường)
	*HĐ đón trả trẻ
* Trong giao tiếp hàng ngày.
*Chơi HĐ chơi:
*HĐ mọi  lúc mọi nơi( Bé tự giới thiệu về mình và người thân).


	                                        LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	106. Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh hoạ phù hợp) theo bài hát.
	· Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc nhận ra giai điệu  bài hát, thể loại âm nhạc khác nhau (Nhạc thiếu nhi, dân ca nhạc cổ điển)
· Nghe và nhận ra sắc thái  ( vui buồn tình cảm tha thiết của bài hát bản nhạc.
Nghe  hát bài: Ba ngọn nến lung linh , chỉ có một trên đời, gia đình nhỏ , hạnh phúc to)
	* Hoạt động học 
+  Nghe hát bài: Ba ngọn nến lung linh , chỉ có một trên đời, Gia đình nhỏ, hạnh phúc to)


	MT 109. Trẻ biết vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (Vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa).
	- VĐTTC: Cả nhà thương nhau. Nhà của tôi
+ Biểu diễn âm nhac cuối chủ đề bài : Cả nhà thương nhau, Nhà của tôi, múa cho mẹ xem, bài thơ : Em yêu nhà em
+ NH: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to
+ TC: Điệu nhảy cha cha
	* HĐH:
 + VĐTTC: Cả nhà thương nhau,Nhà của tôi
+ Biểu diễn âm nhac cuối chủ đề bài : Cả nhà thương nhau Nhà của tôi, múa cho mẹ xem, bài thơ: Em yêu nhà em.
+ NH: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to
+ TC: Điệu nhảy cha cha
 - Trò chơi ÂN:” Nhìn hình đoán tên bài hát , Nghe tiếng hát tìm đồ vật , điệu nhảy cha cha”.

	MT 111. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.
	- Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm  có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục.
+ Vẽ chân dung người thân trong gia đình(ĐT)
+ Vẽ cái nồi( Mẫu)

	* Hoạt động học:
+Vẽ chân dung người thân trong gia đình( ĐT)
+ Vẽ cái nồi (Mẫu)


	MT 112. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.
	- Phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục.
+ Cắt dán ngôi nhà từ các hình hình học. (ĐT)
	* Hoạt động học:
+ Cắt dán ngôi nhà từ các hình hình học. (ĐT)
*HĐ Chiều: - Cắt dán tủ quần áo.( Trang 6)


















 














[bookmark: _Hlk211072724]         KẾ HOẠCH  CHỦ ĐỀ NHÁNH:GIA ĐÌNH TÔI (1 tuần )
                    ( Thực hiện từ 27/10 đến ngày 31/10 /2025)                                        
	Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	 Đón trẻ,
Chơi,
Thể dục sáng
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng , đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình
- Thứ 2,4,6 tập theo nhạc bài : “Cả nhà thương nhau”.
   Thứ 3,5 tập theo nhịp hô. 


	


Hoạt động  học 
	PTNT
KPXH: Gia đình của bé

	     PTNN
LQCC: e,ê



	   PTTM
 ĐT:Vẽ chân dung người thân trong gia đình(ĐT)  
   
	   PTNT
LQVT: Số 6.(Tiết 1)


	         PTTM
VĐTTTC:
Bài “Cả nhà  thương nhau nhau(TT)
 Ng/hát “Ba ngọn  nến lung linh’’
Trò chơi :Nhìn hình đoán tên bài hát 


	  Chơi ngoài trời

	- Hoạt động có mục đích:Làm bánh trôi, quan sát thời tiết, quan sát cây hoàng hậu, Cây xoài. HĐTT:Lao động tại vườn trường
-Trò chơi vận động: Về đúng nhà , Gia đình gấu , mèo đuổi chuột ...
- Chơi tự do: Theo ý thích trẻ

	Chơi,
hoạt động ở các góc

	- Góc đóng vai:  Nấu ăn , bán hàng, Gia đình, bác sỹ
- GXD-LG: Xây ngôi nhà của bé – Lắp ghép hình người 
- GKH và toán  Xem tranh ảnh , làm anbum, chơi trò chơi gia đình ai, Địa chỉ nhà ai , ôn chữ cái o,ô,ơ,a,ă,â, xếp các thành viên trong gia đình; Trẻ tập kể chuyện ba cô gái. Chơi  ô ăn quan’ đếm số lượng các đồ vật trong phạm vi 6
- Góc  âm nhạc – tạo hình: Vẽ các thành viên trong gia đình, làm bánh sinh nhật , làm bưu thiếp , làm đồ dùng từ vật liệu thiên nhiên...
- Góc thiên nhiên : Chơi với cát nước .

	Ăn ,ngủ
	- Nhắc trẻ khi ăn biết mời cô,mời bạn rôig mới được ăn
Rèn cho trẻ kỹ năng vệ sinh trước và sau khi ăn,sau khi đi vệ sinh và lau miệng sau khi ăn

	

Hoạt
động chiều
	* HDTCM TCHT : Gia đình của bé 
(Trang 13)
- Chơi theo ý thích: VS -TT
	   PTNN
Thơ:  Em yêu nhà em  -VS, trả trẻ
	Thực hiện vở Thủ công. Cắt dán cái tủ quần áo ( T6)
- Chơi theo ý thích. VS-TT
	-Thực hiện vở chủ đề :Gia đình (T 5,6,7)
- Chơi theo ý thích.
-VS, trả trẻ 
	- VS trường lớp
- Vệ sinh tay mặt.
- Nêu gương cuối tuần -TT


         
[bookmark: _Hlk211072781]              KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:NGÔI NHÀ GIA ĐÌNH Ở( 1 tuần )
                                 ( Thực hiện từ 3/11 đến ngày 7/11 /2025)
	         Thứ
HĐ
	    Thứ 2

	      Thứ 3

	      Thứ 4

	     Thứ 5

	      Thứ 6


	 Đón trẻ,
Chơi,
TDS
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng , đồ chơi cho các
 hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình
- Thứ 2,4,6 tập theo nhạc bài : “Cả nhà thương nhau”
   Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.

	


Hoạt động  
học 
	 PTNT
KPKH: 
Nhà bé ở đâu 

	   PTTC 
   PTVĐ:
VĐCB: : 
Bật xa 40-50
 cm 
TCVĐ:Kéo co 
	      PTTM
Cắt dán ngôi 
nhà từ các hình,
 hình học(ĐT) 


	    PTNT
LQVT:
 Số 6 (Tiết 2)

	  PTTM
VĐTTTC:Bài
 “Nhà của tôi 
NH : Chỉ có một 
trên  đời 
TC : Nghe ...v ật  

	Chơi ngoài 
trời
	- Hoạt động có mục đích : Vẽ các kiểu nhà, quan sát cây hoàng hậu, quan sát bầu trời, quan sát vườn hoa.HĐTT. E rô bich toàn trường “con cào cào”
-Trò chơi vận động: Về đúng nhà , Gia đình gấu , mèo đuổi chuột ,gieo hạt...
- Chơi tự do: Theo ý thích trẻ 	

	Chơi,hoạt 
động ở các 
góc

 
	- Góc đóng vai:  Nấu ăn , bán hàng, bác sỹ
- GXD-LG: Xây ngôi nhà của bé – Lắp ghép hình người 
- GKH và toán :Viết số nhà mình,số điện thoại, Xếp chữ cái e,ê bằng hột hạt, 
Thực hiện các bài tập trên mảng tường.Xem sách về các thành viên trong gia đình ,
Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 6 thành hai nhóm  bằng các cách khác
 nhau. Xếp nhà bằng hình học.Đọc thơ bài Em yêu nhà em,chia bánh
 - Góc  âm nhạc – tạo hình: Tô, vẽ, cắt dán các kiểu nhà, múa hát các bài hát theo 
chủ đề ,làm đồ dùng từ vật liệu thiên nhiên...
- Góc thiên nhiên : Chơi với cát nước. 

	Ăn ,ngủ
	- Nhắc trẻ khi ăn biết mời cô,mời bạn rôig mới được ăn
-  Rèn cho trẻ kỹ năng vệ sinh trước và sau khi ăn,sau khi đi vệ sinh và lau miệng 
sau khi ăn

	

Hoạt
động chiều
	* Làm quen
 trò chơi mới 
TCHT : Tìm đúng nhà (Trang 17)
- Chơi theo ý thích,VS-TT
	Thực hiện 
vở chủ đề “Gia 
đình”
(Trang 8,9,10,11)
Chơi theo ý thích 
- VS- trả trẻ
	Nghỉ SHCM
	GDKNS: Lòng hiếu thảo
- VS- trả trẻ
	- VS trường lớp
- Vệ sinh tay mặt.
- Nêu gương cuối tuần .
-Trả trẻ



[bookmark: _Hlk211072836]KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: Nhu cầu và một số đồ dùng trong gia đình(1tuần )
                                   ( Thực hiện từ 10/11 đến ngày 14/11 /2025) )
	            Thứ
HĐ
	     Thứ 2

	    Thứ 3

	     Thứ 4

	     Thứ 5

	         Thứ 6


	 Đón trẻ,
Chơi,
Thể dục sáng
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng , đồ chơi cho các 
hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình
- Thứ 2,4,6 tập theo nhạc bài : “Cả nhà thương nhau”
   Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.

	


Hoạt động  
học 
	     PTTC
    PTVĐ
VĐCB:Đi 
nối bàn chân tiến lùi 
TC: Chuyền
 vòng
	Trò chuyện 
sáng theo PP 
Unis: Chủ đề
Một số đồ 
dùng gia 
đình.
	    PTTM
Tạo hình:Vẽ 
Cái nồi(M)
	     PTNT
LQVT:
 Số 6 (tiết 3)

	           PTTM
 -BDVNCCĐ: Bài “Cả 
nhà thương nhau, nhà 
của tôi, múa cho mẹ 
xem . Thơ “em yêunhà em”
- Nghe hát:”Gia đình nhỏ, hạnh phúc to”
- Trò chơi: Điệu nhảy
 cha cha

	Chơi ngoài
 trời
 
	- Hoạt động có mục đích : Vẽ một số đồ dùng trong gia đình, quan sát cây xoài, 
quan sát cây tùng ấn độ, quan sát bầu trời.HĐTT.Đá cầu, nhảy sạp, nhảy dây.
-Trò chơi vận động: Về đúng nhà , Gia đình gấu , mèo đuổi chuột ...
- Chơi tự do: Theo ý thích trẻ

	Chơi,hoạt
 động ở các
 góc
 
	- Góc đóng vai:  Nấu ăn , bán hàng, bác sỹ
- GXD-LG: Xây ngôi nhà của bé – Lắp ghép hình người 
- GKH và toán : Xem tranh ảnh, làm ăng bun, tô viết chữ e, ê gắn chữ cái,  tách 
gọp các nhóm trng phạm vi 6. - Tách gộp các nhóm đối tượng 6 thành 2 nhóm so 
sánh kết quả 2 nhóm .So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 6 
bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất. 
- Góc  âm nhạc – tạo hình: Cắt dán , vẽ... làm một số đồ dùng gia đình, Hát múa 
về gia đình,làm đồ dùng từ vật liệu thiên nhiên...
- Góc thiên nhiên : Chơi với cát nước . Chăm sóc cây 

	Ăn ,ngủ
	- Nhắc trẻ khi ăn biết mời cô,mời bạn rôig mới được ăn
-  Rèn cho trẻ kỹ năng vệ sinh trước và sau khi ăn,sau khi đi vệ sinh 

	

Hoạt
động chiều
	* LQTCM 
TCVĐ. Hái 
táo(Trang22)
- Chơi theo ý 
Thích,VS-TT 
	Làm quen bài
  mới: Vẽ cái
 nồi
- Chơi theo ý 
Thích,VS-TT
	 Thực hiện 
vở  chủ đề “Gia
 đình”
(Trang 12,13)
- Chơi theo ý 
thích , VS-TT
	Ôn bài buổi sáng: Số 6(Tiết 3)
- Chơi theo ý thích
-VS- trả trẻ 
	- VS trường lớp
- Vệ sinh tay
 mặt.
- Nêu gương cuối tuần -trả trẻ
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